
100 ĐỀ THỰC CHIẾN ÔN THI “CHUYỂN CẤP” VÀO 10 MÔN NGỮ VĂN

Gợi ý đáp án phần Truyện

GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 06

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

I ĐỌC HIỂU 4,0

1 Đề tài của đoạn trích: Tình cha con và nỗi cô độc của 
con người trong xã hội hiện đại.

0,5

2 Ông Năm Nhỏ rời quê hương vì không thể chịu đựng 
nổi nỗi oan ức tột cùng. Ông bị chính vợ mình nghi ngờ 
ngược đãi con riêng và cay đắng hơn là bị hàng xóm vu 
khống, khi “người ta còn đồn đãi ông giết con nhỏ rồi 
lấp ở một chỗ đất nào, họ kìn kìn lại coi”.

0,5

3 - Biện pháp tu từ: So sánh (“nghe ngắc ngoải” – “tiếng 
chim kêu giữa lưng trời”).
- Tác dụng: 
+Về nội dung: Gợi nỗi cô đơn, tuyệt vọng và thương nhớ 
khôn cùng của người cha trong hành trình tìm con. 
+ Về nghệ thuật: Hình ảnh so sánh độc đáo, giàu sức 
gợi kết hợp với từ “ngắc ngoải” và nhịp câu chậm rãi đã 
tạo nên âm hưởng bi thương, ám ảnh.
+ Về tình cảm, thái độ: Thể hiện tấm lòng nhân hậu, 
sự cảm thông sâu sắc của Nguyễn Ngọc Tư trước thân 
phận người cha hiền lành, bất hạnh, đồng thời bộc lộ 
niềm trân trọng đối với tình phụ tử thiêng liêng, bền bỉ 
giữa những nghiệt ngã của đời sống.

1,0

4 Sự trớ trêu được thể hiện qua chi tiết cuối truyện là: 
- Ông Năm đã chấp nhận hy sinh danh dự, cố tình phạm 
tội để được lên tivi với mục đích duy nhất là nhắn tin cho

1,0
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con. Thế nhưng, thông điệp của ông không được phát 
sóng trọn vẹn. 
- Sự trớ trêu nằm ở chỗ, lòng tốt, sự tử tế của con người 
lại vô tình trở thành rào cản, chặn đứng con đường cuối 
cùng mà ông Năm hy vọng có thể tìm thấy con. Điều 
này tạo nên một cái kết đầy day dứt và xót xa.

5 - Khái quát: Ông Năm Nhỏ trong truyện đã dành trọn 
tình yêu thương, sự hi sinh và bao dung cho đứa con 
không cùng máu mủ, vẫn bền bỉ đi tìm con suốt nhiều 
năm trời giữa bao nghi kị, cô đơn.
- Bài học: Hãy yêu thương, trân trọng và đối xử với nhau 
bằng tấm lòng chân thành, vì tình cảm mới là sợi dây 
gắn kết con người trong một gia đình đích thực.
- Lí giải: Bởi huyết thống chỉ tạo nên mối liên hệ về thân 
thể, còn tình thương xuất phát từ trái tim mới tạo nên sự 
gắn bó bền lâu, chính sự yêu thương và hi sinh vô điều 
kiện mới khiến gia đình trở thành nơi bình yên, ấm áp 
nhất.

1,0

II VIẾT 6,0

1 Viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích tình 
yêu thương và sự kiên trì của nhân vật ông Năm Nhỏ 
trong đoạn trích phần Đọc hiểu.

2,0

a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận:
HS có thể triển khai theo nhiều cách: diễn dịch, quy 
nạp, phối hợp,…

0,25

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Tình yêu thương và sự kiên trì của nhân vật ông Năm 
Nhỏ.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận

1,0
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thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
+ Tình yêu thương sâu nặng: Tình yêu của ông Năm 
dành cho Cải, người con riêng của vợ, được thể hiện 
qua những chi tiết cảm động: nỗi đau không nói thành 
lời khi bị vợ hiểu lầm, những giọt nước mắt thầm lặng 
về con. Tình thương ấy lớn đến mức ông sẵn sàng bỏ 
lại tất cả để dấn thân vào cuộc tìm kiếm vô định, chỉ để 
nhắn với con rằng “Con là trọng chứ đôi trâu có nhằm 
nhò gì…”.
+ Sự kiên trì phi thường: Suốt mười hai năm, ông chưa 
một ngày từ bỏ. Sự kiên trì thể hiện qua những việc làm 
cụ thể: mượn micro của đoàn ca nhạc, sắm xe kẹo kéo 
để có phương tiện rao tin mỗi đêm. Đỉnh điểm là khi ông 
dàn cảnh ăn trộm trâu để được lên tivi. Hành động này 
cho thấy sự bền bỉ, bất chấp tất cả của một tấm lòng 
người cha.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 1,0 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 0,5 điểm – 0,75 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm.      

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
Hướng dẫn chấm: Không cho điểm nếu bài làm có quá 
nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp.

0,25

e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị 
luận, có cách diễn đạt mới mẻ.

0,25

2 Trong cuộc sống, có những bi kịch không bắt nguồn 
từ mất mát vật chất mà từ sự hoài nghi và thiếu thấu 
hiểu giữa con người với nhau. Bằng một bài văn nghị 
luận (khoảng 400 chữ), em hãy trình bày suy nghĩ của 
mình về vai trò của sự thấu hiểu và sẻ chia trong việc 
gìn giữ hạnh phúc gia đình.

4,0
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a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
Mở bài giới thiệu vấn đề nghị luận, thân bài triển khai 
vấn đề nghị luận, kết bài khái quát lại vấn đề.

0,5

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận.
Vai trò của sự thấu hiểu và sẻ chia trong việc gìn giữ 
hạnh phúc gia đình.

0,25

c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần giới 
thiệu được vấn đề nghị luận, nêu rõ lí do và quan điểm 
của bản thân, hệ thống luận điểm chặt chẽ, lập luận 
thuyết phục, sử dụng dẫn chứng thuyết phục.
Sau đây là một hướng gợi ý:
Mở bài: Dẫn dắt từ bi kịch của con người khi mất kết nối 
yêu thương với các thành viên trong gia đình, sau đó 
khẳng định ý nghĩa của sự thấu hiểu và sẻ chia trong 
việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Thân bài:
(1) Giải thích: 
- Thấu hiểu: Là khả năng đặt mình vào vị trí của người 
khác để cảm nhận, cảm nhận nỗi đau cũng như khó 
khăn của người khác. 
- Sẻ chia: Là sự san sẻ những niềm vui, nỗi buồn, tâm sự 
cởi mở, từ sự thành thật trong mối quan hệ, mọi người 
có thể thấu hiểu lẫn nhau.
(2) Bàn luận:
- Thấu hiểu và sẻ chia là nền tảng của lòng tin: Thiếu 
đi sự thấu hiểu sẽ dẫn đến những “nỗi oan” không thể 
giãi bày như bi kịch của ông Năm Nhỏ, làm rạn nứt lòng 
tin.
- Thấu hiểu và sẻ chia là chất keo gắn kết tình cảm: 
Sự sẻ chia, những cuộc trò chuyện chân thành chính là 
cầu nối, giúp mọi người xích lại gần nhau, biến ngôi nhà 
thành một tổ ấm thực sự.
- Thấu hiểu và sẻ chia giúp cùng nhau vượt qua khó 
khăn: Khi đối mặt với sóng gió, một gia đình có sự thấu

2,5
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hiểu, đồng lòng sẽ là điểm tựa vững chắc nhất. 
(3) Phản đề, mở rộng: Phê phán lối sống ích kỷ, vô tâm 
trong một số gia đình hiện đại, nơi các thành viên chỉ 
sống cạnh nhau như những người xa lạ.
(4) Bài học nhận thức và hành động: Mỗi người cần 
nhận thức hạnh phúc gia đình cần được vun đắp mỗi 
ngày từ sự thấu hiểu. Hãy dành thời gian chất lượng cho 
gia đình, chủ động lắng nghe, đừng ngần ngại bày tỏ 
tình yêu thương.
Kết bài: Khẳng định lại ý nghĩa của sự thấu hiểu và sẻ 
chia có khả năng gìn giữ hạnh phúc gia đình của mỗi 
người.
Hướng dẫn chấm:
- Phân tích đầy đủ, sâu sắc: 2,5 điểm.
- Phân tích chưa đầy đủ hoặc chưa sâu: 1,0 điểm – 2,0 
điểm.
- Phân tích chung chung, sơ sài: 0,25 điểm – 0,5 điểm.       

d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.

0,25

e. Sáng tạo: Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn đạt 
sáng tạo, văn phong trôi chảy.

0,5

ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10 điểm


